Phụ lục IV

QUY TRÌNH TÍNH TOÁN TỔNG HỢP SỐ LIỆU


Quy trình tổng hợp chỉ số giá sản xuất dịch vụ năm gốc 2020 dựa trên cơ sở dàn mẫu quốc gia; sử dụng 02 công thức Jevons (bình quân nhân giản đơn - áp dụng ở cấp không có quyền số) và công thức Laspeyres cộng (bình quân cộng gia quyền- áp dụng ở cấp có quyền số). Vào năm cập nhật quyền số, sử dụng gốc tham chiếu tháng 12 năm trước, quyền số cập nhật (giá trị sản xuất trễ 02 năm so với năm báo cáo (Y-2)).

1. Tổng hợp chỉ số giá sản xuất dịch vụ cả nước

1.1. Tổng hợp chỉ số giá sản xuất dịch vụ cả nước theo tháng

Bước 1: Tính chỉ số giá cá thể của từng sản phẩm dịch vụ tháng báo cáo so với tháng trước

- Chỉ số giá cá thể được tính toán ở cấp mặt hàng cho tất cả các mẫu giá thu thập được thuộc mẫu điều tra;


- Chỉ số giá cá thể được tính cho từng đơn vị thu thập giá.


Chỉ số giá cá thể của từng sản phẩm dịch vụ tháng báo cáo so với tháng trước được tính từ giá của từng sản phẩm dịch vụ tháng báo cáo của từng đơn vị điều tra chia cho giá của sản phẩm dịch vụ tương ứng tháng trước của chính đơn vị điều tra đó, theo công thức sau:
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Trong đó: 
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là chỉ số giá cá thể sản phẩm dịch vụ i, đơn vị điều tra j, tháng báo cáo (t) so với tháng trước (t-1);
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là giá sản phẩm dịch vụ i, đơn vị điều tra j, tháng báo cáo (t);
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là giá sản phẩm dịch vụ i, đơn vị điều tra j, tháng trước tháng báo cáo (t-1).

Ví dụ (1): Chỉ số giá cá thể tháng 10/2022 so với tháng 9/2022 của “Dịch vụ vệ sĩ” của đơn vị điều tra A được tính toán như sau:

	Sản phẩm                  dịch vụ
	Mã số
	Đơn vị tính
	Giá tháng 9/2022
	Giá tháng 10/2022
	Chỉ số giá cá thể (%)

	A
	B
	C
	1
	2
	3=2/1

	  - Dịch vụ vệ sĩ
	8010002
	đồng/ tháng
	3.300.000,00
	3.400.000,00
	103,03
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Tính tương tự cho các sản phẩm dịch vụ khác.

Bước 2: Tính chỉ số giá dịch vụ cấp 5 tháng báo cáo so với tháng trước
Chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 5 của cả nước tháng báo cáo so với tháng trước được tính từ tất cả các chỉ số giá cá thể cấp mặt hàng thuộc nhóm cấp 5 theo công thức dưới đây:
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Trong đó: 
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 : chỉ số giá nhóm sản phẩm cấp 5 tháng báo cáo so với tháng trước;
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: chỉ số giá cá thể từng sản phẩm dịch vụ, đơn vị điều tra j, tháng báo cáo (t) so với tháng trước (t-1);
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 : quyền số sản phẩm dịch vụ thuộc nhóm cấp 5 của đơn vị điều tra j.

Ví dụ (2): Chỉ số giá dịch vụ nhóm cấp 5 “Dịch vụ bảo vệ tư nhân” tháng 10/2022 (tháng báo cáo) so với tháng trước được tính toán như sau:

	Nhóm sản phẩm dịch vụ
	Quyền số (%)
	Chỉ số giá nhóm cấp 5 tháng 10/2022 so với tháng trước (%)

	A
	1
	2

	- Dịch vụ bảo vệ tư nhân
	0,005
	101,83

	+ Doanh nghiệp A
	0,003
	103,03

	+ Doanh nghiệp B
	0,001
	100,05

	+ Doanh nghiệp C
	0,001
	100,00
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Bước 3: Tính chỉ số giá dịch vụ nhóm cấp 5 tháng báo cáo so với năm gốc 2020
Nối chuỗi chỉ số giá tháng báo cáo so với tháng trước với các tháng liền kề để được chỉ số giá dịch vụ cả nước tháng báo cáo so với năm gốc 2020 theo công thức sau: 
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Trong đó:
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 là chỉ số giá tháng báo cáo (t) so với năm gốc 2020 của nhóm cấp 5;


[image: image13.wmf]0

1

t

p

5

I

®

-

là chỉ số giá tháng trước (t-1) so với năm gốc 2020 của nhóm cấp 5;

(tháng đầu tiên tính chỉ số giá cấp 5 so với gốc 2020: 
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là chỉ số giá tháng báo cáo (t) so với tháng trước (t-1) của nhóm cấp 5 tính được từ Bước 2.

Ví dụ (3): Chỉ số giá nhóm cấp 5 tháng 10/2022 so với năm gốc 2020 của nhóm “Dịch vụ bảo vệ tư nhân” được tính toán trong bảng sau:

	Nhóm sản phẩm                dịch vụ
	Chỉ số giá nhóm cấp 5 (%)

	
	Tháng 9/2022 so với gốc 2020
	Tháng 10/2022 so với tháng trước
	Tháng 10/2022 so với gốc 2020

	A
	1
	2
	3=(1)*(2)/100

	- Dịch vụ bảo vệ tư nhân
	103,00
	101,83
	104,28


Bước 4: Tính chỉ số giá dịch vụ cả nước nhóm cấp 4 trở lên đến nhóm cấp 1 và CSG chung tháng báo cáo so với năm gốc 2020

Theo công thức bình quân cộng gia quyền như sau:
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Trong đó:
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là chỉ số giá tháng báo cáo (t) so với năm gốc 2020 cả nước, nhóm cần tính;
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là chỉ số giá tháng báo cáo (t) so với năm gốc 2020 cả nước, nhóm cấp dưới nhóm cần tính;
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là quyền số dọc cả nước nhóm cấp dưới nhóm cần tính.

Ví dụ (4): Tính chỉ số giá nhóm “Dịch vụ vận tải hành khách đường thủy nội địa” cả nước tháng 10/2022 so với năm gốc 2020.
	Nhóm sản phẩm
	Mã số
	Quyền số (%)
	Chỉ số giá tháng 10/2022 so với năm gốc 2020 (%)

	A
	B
	1
	2

	Dịch vụ vận tải hành khách đường thủy nội địa
	5021
	4,5
	103,23

	+ Dịch vụ vận tải hành khách đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới
	50211
	4
	103,50

	+ Dịch vụ vận tải hành khách đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ
	50212
	0,5
	101,05
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+ Tính chỉ số giá nhóm cấp 3, cấp 2, cấp 1 và CSG chung: Áp dụng cách tính tương tự như nhóm cấp 4.

Ví dụ (5): Tính chỉ số giá nhóm cấp 3 “Dịch vụ vận tải đường sắt” cả nước
	Nhóm sản phẩm
	Mã số
	Quyền số (%)
	Chỉ số giá tháng 10/2022 so với năm gốc 2020 (%)

	A
	B
	1
	2

	- Dịch vụ vận tải đường sắt
	491
	9,5
	101,80

	+ Dịch vụ vận tải hàng khách đường sắt
	4911
	3
	101,38

	+ Dịch vụ vận tải hàng hóa đường sắt
	4912
	6,5
	102,00
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Ví dụ (6): Tính chỉ số giá nhóm cấp 2 “Dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ” cả nước
	Nhóm sản phẩm dịch vụ
	Mã số
	Quyền số (%)
	Chỉ số giá tháng 10/2022 so với năm gốc 2020 (%)

	A
	B
	1
	2

	- Dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ
	49
	20
	101,45

	+ Dịch vụ vận tải đường sắt
	491
	9,5
	101,80

	+ Dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt
	492
	4
	100,25

	+ Dịch vụ vận tải đường bộ khác
	493
	6,5
	101,68
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Ví dụ (7): Tính chỉ số giá cấp 1 “Dịch vụ vận tải kho bãi” cả nước
	Nhóm sản phẩm
	Mã số
	Quyền số (%)
	Chỉ số giá tháng 10/2022 so với năm gốc 2020 (%)

	A
	B
	1
	2

	+ Dịch vụ vận tải kho bãi
	H
	41
	101,59

	- Dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ
	49
	20
	101,45

	- Dịch vụ đường thủy
	50
	9
	101,69

	- Dịch vụ vận tải đường hàng không
	51
	10
	102,00

	- Dịch vụ kho bãi và dịch vụ liên quan đến hỗ trợ cho vận tải
	52
	2
	100,50
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Bước 5: Tính chỉ số giá dịch vụ cả nước nhóm cấp 4 trở lên đến nhóm cấp 1, CSG chung, tháng báo cáo so với gốc bất kỳ
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Trong đó:
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là chỉ số giá kỳ k cần tính so với kỳ (k-i) cần so sánh;
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      là chỉ số giá kỳ k so với năm gốc 2020;
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là chỉ số giá kỳ (k-i) so với năm gốc 2020.
   Ví dụ (8): Tính chỉ số giá nhóm cấp 4 “Dịch vụ bảo vệ tư nhân” cả nước tháng 10/2023 so với cùng kỳ năm trước.
	Nhóm sản phẩm                dịch vụ
	Chỉ số giá nhóm cấp 4 (%)

	
	Tháng 10/2022 so với gốc 2020
	Tháng 10/2023 so với gốc 2020
	Tháng 10/2023 so với cùng kỳ năm

	A
	1
	2
	3=(2)/(1)*100

	- Dịch vụ bảo vệ tư nhân
	104,28
	105,80
	101,46


+ Tính chỉ số giá nhóm cấp 3, cấp 2, cấp 1 và CSG chung: Áp dụng cách tính tương tự như nhóm cấp 4.

1.2. Tổng hợp chỉ số giá sản xuất dịch vụ cả nước theo quý

Bước 6: Tính chỉ số giá dịch vụ cả nước nhóm cấp 5 trở lên đến nhóm cấp 1, CSG chung quý báo cáo so với năm gốc 2020

Chỉ số giá dịch vụ cả nước, quý báo cáo so với năm gốc 2020, nhóm cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2, cấp 1, CSG chung được tính từ chỉ số giá của các tháng trong quý của cả nước, theo công thức bình quân nhân giản đơn sau đây:
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(6)

Trong đó:
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 : Chỉ số giá quý nhóm sản phẩm cấp i (i tương ứng nhóm sản phẩm cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2, cấp 1, CSG chung) cả nước;
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: Chỉ số giá tháng nhóm sản phẩm cấp i (i tương ứng nhóm sản phẩm cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2, cấp 1, CSG chung) cả nước.

Bước 7: Tính chỉ số giá dịch vụ cả nước năm báo cáo so với năm trước

Công thức tổng quát:             
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Trong đó: 
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   là chỉ số giá cả nước năm báo cáo (c) so với năm trước (c-1);
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  là chỉ số giá quý i cả nước năm báo cáo (c) so với năm gốc 2020;
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 là chỉ số giá quý i cả nước năm trước năm báo cáo (c-1) so với năm gốc 2020.

2. Tổng hợp chỉ số giá sản xuất dịch vụ cấp tỉnh

2.1. Tổng hợp chỉ số giá sản xuất dịch vụ cấp tỉnh theo tháng

Bước 1: Tính chỉ số giá dịch vụ cấp 5 tháng báo cáo so với năm gốc 2020
Sử dụng chỉ số giá nhóm cấp 5 tháng báo cáo t so với năm gốc của cả nước đã tính ở Bước 3 – Mục 1.1 trong quy trình tổng hợp chỉ số giá sản xuất dịch vụ cả nước tháng báo cáo so với năm gốc 2020 làm chỉ số giá đại diện nhóm sản phẩm cấp 5 tháng báo cáo t so với năm gốc cấp tỉnh.
Bước 2: Tính chỉ số giá dịch vụ cấp tỉnh nhóm cấp 4 trở lên đến nhóm cấp 1, CSG chung tháng báo cáo so với năm gốc 2020

Theo công thức bình quân cộng gia quyền như sau:
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Trong đó:
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là chỉ số giá tháng báo cáo (t) so với năm gốc 2020 của nhóm cần tính;
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là chỉ số giá tháng báo cáo (t) so với năm gốc 2020 của nhóm cấp dưới nhóm cần tính;
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là quyền số dọc cấp tỉnh của nhóm cấp dưới nhóm cần tính.

Ví dụ (9): Tính chỉ số giá nhóm “Dịch vụ vận tải hành khách đường thủy nội địa” của tỉnh A tháng 10/2022 so với năm gốc 2020.

	Nhóm sản phẩm
	Mã số
	Quyền số (%)
	Chỉ số giá tháng 10/2022 so với năm gốc 2020 (%)

	A
	B
	1
	2

	Dịch vụ vận tải hành khách đường thủy nội địa
	5021
	3,5
	103,15

	+ Dịch vụ vận tải hành khách đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới
	50211
	3
	103,50

	+ Dịch vụ vận tải hành khách đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ
	50212
	0,5
	101,05
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+ Tính chỉ số giá nhóm cấp 3, cấp 2, cấp 1 và CSG chung: Áp dụng cách tính tương tự như nhóm cấp 4.

      Ví dụ (10): Tính chỉ số giá nhóm cấp 3 “Dịch vụ vận tải đường sắt” của tỉnh A tháng 10/2022 so với năm gốc 2020.

	Nhóm sản phẩm dịch vụ
	Mã số
	Quyền số (%)
	Chỉ số giá tháng 10/2022 so với năm gốc 2020 (%)

	A
	B
	1
	2

	- Dịch vụ vận tải đường sắt
	491
	3,5
	101,65

	+ Dịch vụ vận tải hàng khách đường sắt
	4911
	2
	101,38

	+ Dịch vụ vận tải hàng hóa đường sắt
	4912
	1,5
	102,00
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Ví dụ (11): Tính chỉ số giá nhóm cấp 2 “Dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ” của tỉnh A tháng 10/2022 so với năm gốc 2020 
	Nhóm sản phẩm dịch vụ
	Mã số
	Quyền số (%)
	Chỉ số giá tháng 10/2022 so với năm gốc 2020 (%)

	A
	B
	1
	2

	- Dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ
	49
	7
	101,26

	+ Dịch vụ vận tải đường sắt
	491
	3,5
	101,65

	+ Dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt
	492
	2
	100,25

	+ Dịch vụ vận tải đường bộ khác
	493
	1,5
	101,68
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Ví dụ (12): Tính chỉ số giá nhóm “Dịch vụ vận tải kho bãi” của tỉnh A tháng 10/2022 so với năm gốc 2020
	Nhóm sản phẩm dịch vụ
	Mã số
	Quyền số (%)
	Chỉ số giá tháng 10/2022 so với năm gốc 2020 (%)

	A
	B
	(1)
	(2)

	+ Dịch vụ vận tải kho bãi
	H
	27
	101,53

	- Dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ
	49
	10
	101,26

	- Dịch vụ đường thủy
	50
	7
	101,69

	- Dịch vụ vận tải đường hàng không
	51
	8
	102,00

	- Dịch vụ kho bãi và dịch vụ liên quan đến hỗ trợ cho vận tải
	52
	2
	100,50
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Bước 3: Tính chỉ số giá dịch vụ cấp tỉnh nhóm cấp 4 trở lên đến nhóm cấp 1, CSG chung tháng báo cáo so với gốc bất kỳ
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(9)
Trong đó:
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là chỉ số giá kỳ k cần tính so với kỳ (k-i) cần so sánh;
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là chỉ số giá kỳ k so với năm gốc 2020;
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là chỉ số giá kỳ (k-i) so với năm gốc 2020.

   Ví dụ (13): Tính chỉ số giá nhóm cấp 4 “Dịch vụ bảo vệ tư nhân” của tỉnh A tháng 10/2023 so với cùng kỳ năm trước.
	Nhóm sản phẩm                dịch vụ
	Chỉ số giá nhóm cấp 4 (%)

	
	Tháng 10/2022 so với gốc 2020
	Tháng 10/2023 so với gốc 2020
	Tháng 10/2023 so với cùng kỳ năm trước

	A
	1
	2
	3=(2)/(1)*100

	- Dịch vụ bảo vệ tư nhân
	104,28
	106,00
	101,65


+ Tính chỉ số giá nhóm cấp 3, cấp 2, cấp 1 và CSG chung: Áp dụng cách tính tương tự như nhóm cấp 4.

2.2. Tổng hợp chỉ số giá sản xuất dịch vụ cấp tỉnh theo quý

Bước 4: Tính chỉ số giá dịch vụ cấp tỉnh nhóm cấp 5 trở lên đến nhóm cấp 1, CSG chung quý báo cáo so với năm gốc 2020

Chỉ số giá dịch vụ quý báo cáo so với năm gốc 2020 cấp tỉnh nhóm cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2, cấp 1, CSG chung được tính từ chỉ số giá của các tháng trong quý của tỉnh, theo công thức bình quân nhân giản đơn sau đây:
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(10)

Trong đó:


[image: image48.wmf]0
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 : Chỉ số giá quý nhóm sản phẩm cấp i (i tương ứng nhóm sản phẩm cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2, cấp 1, CSG chung) của tỉnh;
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: Chỉ số giá tháng nhóm sản phẩm cấp i (i tương ứng nhóm sản phẩm cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2, cấp 1, CSG chung) của tỉnh.

Bước 5: Tính chỉ số giá dịch vụ cấp tỉnh năm báo cáo so với năm trước

Công thức tổng quát:             
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Trong đó: 
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   là chỉ số giá tỉnh năm báo cáo (c) so với năm trước (c-1);
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  là chỉ số giá tỉnh quý i của năm báo cáo (c) so với năm gốc 2020;
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 là chỉ số giá tỉnh quý i của năm trước năm báo cáo (c-1) so với năm gốc 2020.

3. Tổng hợp chỉ số giá sản xuất dịch vụ cấp vùng

3.1. Tổng hợp chỉ số giá sản xuất dịch vụ cấp vùng theo tháng

Bước 1: Tính chỉ số giá dịch vụ cấp 5 tháng báo cáo so với năm gốc 2020
Sử dụng chỉ số giá nhóm cấp 5 tháng báo cáo t so với năm gốc của cả nước đã tính ở Bước 3 – Mục 1.1 trong quy trình tổng hợp chỉ số giá sản xuất dịch vụ cả nước tháng báo cáo so với năm gốc 2020 làm chỉ số giá đại diện nhóm sản phẩm cấp 5 tháng báo cáo t so với năm gốc cấp vùng.

Bước 2: Tính chỉ số giá dịch vụ cấp vùng nhóm cấp 4 trở lên đến nhóm cấp 1, CSG chung tháng báo cáo so với năm gốc 2020
Chỉ số giá nhóm cấp 4, cấp 3, cấp 2, cấp 1, CSG chung của từng vùng tháng báo cáo so với năm gốc 2020, được tính bằng phương pháp bình quân cộng gia quyền của các chỉ số giá nhóm của vùng với quyền số dọc tương ứng phân theo các nhóm ngành sản phẩm của vùng đó.

Công thức tính như sau:
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Trong đó:
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là chỉ số giá vùng tháng báo cáo (t) so với năm gốc 2020, nhóm cần tính;
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là chỉ số giá vùng tháng báo cáo (t) so với năm gốc 2020, nhóm cấp dưới nhóm cần tính;
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là quyền số dọc vùng nhóm cấp dưới nhóm cần tính.

Ví dụ (14): Chỉ số giá Dịch vụ vận tải kho bãi của vùng Đông Nam Bộ tháng 10/2022 so với năm gốc 2020 được tính như sau:

	Nhóm sản phẩm dịch vụ
	Mã số
	Quyền số (%)
	Chỉ số giá tháng 10/2022 so với năm gốc 2020 (%)

	A
	B
	1
	2

	+ Dịch vụ vận tải kho bãi
	H
	32
	101,69

	- Dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ
	49
	10
	101,45

	- Dịch vụ đường thủy
	50
	5
	101,69

	- Dịch vụ vận tải đường hàng không
	51
	15
	102,00

	- Dịch vụ kho bãi và dịch vụ liên quan đến hỗ trợ cho vận tải
	52
	2
	100,50
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Bước 3: Tính chỉ số giá dịch vụ cấp vùng nhóm cấp 5 trở lên đến nhóm cấp 1, CSG chung tháng báo cáo so với gốc bất kỳ
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Trong đó:
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là chỉ số giá kỳ k cần tính so với kỳ (k-i) cần so sánh;
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là chỉ số giá kỳ k so với năm gốc 2020;
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là chỉ số giá kỳ (k-i) so với năm gốc 2020.

3.2. Tổng hợp chỉ số giá sản xuất dịch vụ cấp vùng theo quý

Bước 4: Tính chỉ số giá dịch vụ cấp vùng nhóm cấp 5 trở lên đến nhóm cấp 1, CSG chung quý báo cáo so với năm gốc 2020

Chỉ số giá dịch vụ cấp vùng, quý báo cáo so với năm gốc 2020, nhóm cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2, cấp 1, CSG chung được tính từ chỉ số giá của các tháng trong quý của vùng, theo công thức bình quân nhân giản đơn sau đây:
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Trong đó:


[image: image64.wmf]0
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 : Chỉ số giá quý nhóm sản phẩm cấp i (i tương ứng nhóm sản phẩm cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2, cấp 1, CSG chung) của vùng;
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: Chỉ số giá tháng nhóm sản phẩm cấp i (i tương ứng nhóm sản phẩm cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2, cấp 1, CSG chung) của vùng.

Bước 5: Tính chỉ số giá dịch vụ cấp vùng năm báo cáo so với năm trước

Công thức tổng quát:             
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Trong đó: 
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   là chỉ số giá vùng năm báo cáo (c) so với năm trước (c-1);
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  là chỉ số giá vùng quý i của năm báo cáo (c) so với năm gốc 2020;
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 là chỉ số giá vùng quý i của năm trước năm báo cáo (c-1) so với năm gốc 2020.
4. Tổng hợp chỉ số giá sản xuất dịch vụ cả nước, cấp tỉnh và cấp vùng kinh tế thực hiện cập nhật quyền số từ giá trị sản xuất hai năm trước đó (Y-2) với gốc tham chiếu tháng 12 năm trước (Y-1)
4.1. Tổng hợp chỉ số giá sản xuất dịch vụ cả nước

Tính chỉ số giá cá thể của từng sản phẩm so với tháng trước (Bước 1) và tính chỉ số giá của nhóm sản phẩm cấp 5 tháng báo cáo t so với tháng trước (t-1) (Bước 2) tương tự như cách tính nêu tại Mục 1.1.

Bước 3: Tính chỉ số giá dịch vụ tháng báo cáo t so với tháng 12 năm (y – 1)


- Đối với nhóm sản phẩm cấp 5

Công thức tính như sau:
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Trong đó:
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: là chỉ số giá nhóm sản phẩm i tháng báo cáo t năm y so với tháng 12 năm (y – 1);
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: là chỉ số giá nhóm sản phẩm i tháng trước tháng báo cáo (t - 1) năm y so với tháng 12 năm (y – 1);

[image: image75.wmf]1

t

t

p

i

I

-

®

     : là chỉ số giá nhóm sản phẩm i tháng báo cáo t năm y so với tháng trước.

- Đối với nhóm sản phẩm cấp 4, 3, 2, 1

Công thức tính như sau:
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Trong đó:
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: là chỉ số giá tháng báo cáo t năm y so với tháng 12 năm (y – 1) của nhóm sản phẩm cần tính;
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 : là chỉ số giá tháng báo cáo t năm y so với tháng 12 năm (y – 1) của nhóm sản phẩm cấp dưới nhóm cần tính;
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           : là quyền số dọc cả nước năm (y – 2) của nhóm sản phẩm cấp dưới nhóm cần tính.

4.2. Tổng hợp chỉ số giá sản xuất dịch vụ cấp tỉnh

Bước 1: Sử dụng chỉ số giá nhóm cấp 5 tháng báo cáo t so với năm gốc của cả nước đã tính ở Bước 3 – Mục 1.1 làm chỉ số giá đại diện nhóm sản phẩm cấp 5 tháng báo cáo t so với năm gốc cấp tỉnh; và sử dụng chỉ số giá nhóm cấp 5 tháng báo cáo t cả nước tháng 12 năm (y – 1) đã tính được ở Bước 3 – Mục 4.1 làm chỉ số giá đại diện nhóm cấp 5 tháng báo cáo so với tháng 12 năm (y-1) cấp tỉnh.
Bước 2: Tính chỉ số giá dịch vụ tháng báo cáo t so với tháng 12 năm (y – 1)

- Đối với nhóm sản phẩm cấp 4, 3, 2, 1, CSG chung
Công thức tính như sau:
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: là chỉ số giá tháng báo cáo t năm y so với tháng 12 năm (y – 1) của nhóm sản phẩm cần tính;
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 : là chỉ số giá tháng báo cáo t năm y so với tháng 12 năm (y – 1) của nhóm sản phẩm cấp dưới nhóm cần tính;
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           : là quyền số dọc cấp tỉnh năm (y – 2) của nhóm sản phẩm cấp dưới nhóm cần tính.

4.3. Tổng hợp chỉ số giá sản xuất dịch vụ cấp vùng

- Đối với nhóm sản phẩm cấp 5: 
Sử dụng chỉ số giá nhóm cấp 5 tháng báo cáo t so với năm gốc của cả nước đã tính ở Bước 3 – Mục 1.1 làm chỉ số giá đại diện nhóm sản phẩm cấp 5 tháng báo cáo t so với năm gốc cấp vùng; và sử dụng chỉ số giá nhóm cấp 5 tháng báo cáo t cả nước tháng 12 năm (y – 1) đã tính được ở Bước 3 – Mục 4.1 làm chỉ số giá đại diện nhóm cấp 5 tháng báo cáo so với tháng 12 năm (y-1) cấp vùng.

- Đối với nhóm sản phẩm cấp 4, 3, 2, 1, CSG chung

Công thức tính như sau:
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: là chỉ số giá vùng tháng báo cáo t năm y so với tháng 12 năm (y – 1) của nhóm sản phẩm cần tính;
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 : là chỉ số giá vùng tháng báo cáo t năm y so với tháng 12 năm (y – 1) của nhóm sản phẩm cấp dưới nhóm cần tính;
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           : là quyền số dọc cấp vùng năm (y – 2) của nhóm sản phẩm cấp dưới nhóm cần tính.

5. Nối chuỗi chỉ số giá sản xuất dịch vụ cả nước, tỉnh và cấp vùng kinh tế

Áp dụng theo công thức tổng quát sau:
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   : Chỉ số giá tỉnh, vùng, cả nước nhóm sản phẩm cấp i (i tương ứng                          nhóm sản phẩm cấp 4, cấp 3, cấp 2, cấp 1, CSG chung) tháng báo cáo t năm y, so với năm gốc 2020;
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: Chỉ số giá tỉnh, vùng, cả nước nhóm sản phẩm cấp i (i tương ứng nhóm sản phẩm cấp 4, cấp 3, cấp 2, cấp 1, CSG chung) tháng 12 năm (y-1) so với năm gốc 2020 (được gọi là tháng nối chuỗi);
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      : Chỉ số giá tỉnh, vùng, cả nước nhóm sản phẩm cấp i (i tương ứng nhóm sản phẩm cấp 4, cấp 3, cấp 2, cấp 1, CSG chung) tháng báo cáo t năm y so với tháng 12 năm (y - 1).
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